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	VAST
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	Xuất sắc
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	Xuất sắc
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	TS. Trần Quang Thuận
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	24. 
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	37. 
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	Viện Hóa sinh biển
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	55. 
	Thiết kế hệ thống quan sát đối tượng từ xa phục vụ công tác nghiệp vụ an ninh.
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	TS. Lưu Thị Phương Lan
	Khá

	60. 
	Nghiên cứu đánh giá tiềm năng du lịch sinh thái huyện Cần Giờ thành phố Hồ Chí Minh phục vụ phát triển kinh tế xã hội (nghiên cứu trọng điểm khu vực xã Thạnh An)
	Viện Địa lý tài nguyên TP.HCM
	VAST
	PGS.TS. Nguyễn Văn Lập
	Khá

	61. 
	Nghiên cứu phát triển phản ứng đa thành phần trong tổng hợp các hợp chất chứa dị vòng có hoạt tính sinh học
	Viện Hóa học
	VAST
	TS. Đặng Thị Tuyết Anh; GS.TSKH. Varlamov A.
	Xuất sắc

	62. 
	Nghiên cứu qui trình công nghệ tổng hợp sulfate β-glucan từ men bánh mì nhằm tạo nguồn nguyên liệu hỗ trợ điều trị ung thư
	Viện Nghiên cứu và Ứng dụng công nghệ Nha Trang
	VAST
	TS. Nguyễn Duy Nhứt
	Khá

	63. 
	Nghiên cứu hiện trạng khu hệ thú ở Quần đảo Lý Sơn và một số mầm bệnh dịch mới phát sinh nhằm ngăn chặn khả năng gây bùng phát bệnh dịch động vật trên quần đảo.
	Viện Sinh thái và Tài nguyên sinh vật
	VAST
	PGS.TS. Vũ Đình Thống
	Xuất sắc

	64. 
	Nghiên cứu chiết tách, thu hồi antimon có độ sạch ≥99,5% từ quặng Antimon Tân Lạc - Hòa Bình
	Viện Khoa học vật liệu
	VAST
	PGS.TS. Đào Ngọc Nhiệm
	Khá

	65. 
	Quan trắc và phân tích môi trường biển ven bờ miền Trung
	Viện Cơ học
	VAST
	TS. Phạm Thị Minh Hạnh
	Đạt

	66. 
	Nghiên cứu đa hình nucleotide đơn (SNP) của một số gen liên quan đến bệnh gút ở người Việt Nam
	Viện nghiên cứu hệ gen
	VAST
	TS. Nguyễn Thùy Dương
	Xuất sắc

	67. 
	Hoàn thiện công nghệ sản xuất dung dịch nano bạc làm nguyên liệu sử dụng trong nông nghiệp, y tế và các lĩnh vực của đời sống.
	Viện Công nghệ môi trường
	VAST
	TS. Trần Thị Ngọc Dung
	Xuất sắc

	68. 
	Nghiên cứu chế tạo vật liệu nanocompozit polylactic axit/chitosan/dẫn xuất quinin định hướng ứng dụng điều trị sốt rét.
	Viện Kỹ thuật nhiệt đới
	VAST
	TS. Nguyễn Thị Thu Trang
	Xuất sắc

	69. 
	Mô phỏng số ứng xử động lực học công trình nhà máy điện hạt nhân chịu tải trọng động đất
	Viện Cơ học
	VAST
	PGS.TS. Nguyễn Đình Kiên
	Xuất sắc

	70. 
	Nghiên cứu ứng dụng thử nghiệm liều kế K2GdF5 pha tạp Tb trong lĩnh vực đo liều bức xạ hạt nhân đáp ứng với các tia gamma, beta, neutron
	Viện Nghiên cứu và Ứng dụng công nghệ Nha Trang
	VAST
	TS. Hà Xuân Vinh
	Xuất sắc

	71. 
	Nghiên cứu mối quan hệ giữa đảo nhiệt đô thị thành phố Hà Nội với biến động sử dụng đất bằng tư liệu viễn thám đa thời gian
	Viện Địa lý
	VAST
	TS. Nguyễn Thanh Hoàn
	Xuất sắc

	72. 
	Đánh giá thực trạng vùng nghêu ven biển tỉnh Trà Vinh và xây dựng mô hình nuôi trồng khai thác bền vững.
	Viện Địa lý tài nguyên TP.HCM
	VAST
	PGS.TS. Tạ Thị Kim Oanh
	Khá

	73. 
	Xây dựng mô hình ứng dụng chế phẩm vi sinh chịu mặn để xử lý thủy vực ô nhiễm ven biển
	Viện Công nghệ môi trường
	VAST
	TS. Đỗ Văn Mạnh
	Xuất sắc

	74. 
	Điệu tra, đánh giá ảnh hưởng của thủy điện An Khê - Kanak đến tài nguyên nước vùng hạ lưu lưu vực sông Ba
	Viện Địa lý
	VAST
	ThS. Trương Phương Dung
	Xuất sắc

	75. 
	Nghiên cứu thiết kế, chế tạo, thử nghiệm hệ thống thiết bị chống ăn mòn catôt sử dụng dòng điện ngoài để bảo vệ vỏ tàu biển đạt tiêu chuẩn TCVN 6051:1995
	Viện Khoa học vật liệu
	VAST
	TS. Nguyễn Ngọc Phong
	Đạt

	76. 
	Phát triển kỹ thuật ELISA mới sử dụng kháng thể nhân tạo dưới dạng polymer in dấu phân tử để phát hiện tồn dư thuốc kháng sinh trong thực phẩm.
	Viện Công nghệ sinh học
	VAST
	TS. Nguyễn Thị Diệu Thúy; GS.TS: Sergei A. Eremin
	Xuất sắc

	77. 
	Thu hồi sắt từ dung dịch tẩy gỉ làm nanocomposit từ tính khử khuẩn, ứng dụng xử lý nước thải bệnh viện
	Viện Kỹ thuật nhiệt đới
	VAST
	PGS.TS. Nguyễn Tuấn Dung
	Xuất sắc

	78. 
	Nghiên cứu lên men chìm nấm dược liệu Cordyceps spp. Có nguồn gốc Việt Nam để sản xuất sinh khối và exopolysaccharide nhằm tạo thực phẩm chức năng.
	Viện Công nghệ sinh học
	VAST
	TS. Bùi Văn Ngọc
	Xuất sắc

	79. 
	Xây dựng phương pháp giải tích - số để xác định hệ số cường độ tốc độ biến dạng cho bài toán chảy dẻo đối xứng trục và ứng dụng vào nghiên cứu thực nghiệm
	Viện Cơ học
	VAST
	KS. Nguyễn Mạnh Thành; Elena Lyamina
	Khá

	80. 
	Ứng dụng viễn thám và GIS trợ giúp quản lý, quy hoạch trong một số khu vực phát triển trọng điểm của tỉnh Đồng Nai
	Viện Công nghệ vũ trụ
	VAST
	ThS. Chu Xuân Huy
	Khá

	81. 
	Nghiên cứu chế tạo  một số hệ lai nano trên cơ sở Graphen-Ferit, định hướng ứng dụng làm vật liệu điện cực cho các siêu tụ điện
	Viện Kỹ thuật nhiệt đới
	VAST
	TS. Lê Trọng Lư
	Xuất sắc

	82. 
	Đánh giá, đề xuất nâng cấp hệ thống quan trắc môi trường không khí tự động trực tuyến tại Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam
	Trung tâm phát triển công nghệ cao
	VAST
	Th.S Nguyễn Thị Thu
	Khá

	83. 
	Xử lý Asen trong nước giếng khoan bằng công nghệ keo tụ điện hóa ở quy mô cụm dân cư
	Viện Hóa học
	VAST
	PGS.TS. Phan Thị Bình
	Xuất sắc

	84. 
	Nghiên cứu, phát triển hệ đo quang phổ bơm - dò ứng dụng nghiên cứu quang phổ cực nhanh
	Viện Vật lý
	VAST
	PTS.TS. Nguyễn Thanh Bình
	 Khá

	85. 
	Xây dựng mô hình ứng dụng chế phẩm vi sinh chịu mặn để xử lý thủy vực ô nhiễm ven biển
	Viện Công nghệ môi trường
	VAST
	TS. Đỗ Văn Mạnh
	Xuất sắc

	86. 
	Nghiên cứu công nghệ sản xuất túi đựng rác tự hủy từ nhựa phế thải
	Viện Hóa học
	VAST
	TS. Nguyễn Trung Đức
	Xuất sắc

	87. 
	Nghiên cứu đánh giá triển vọng khoáng hóa vàng - sulfid liên quan với hoạt động magma xâm nhập granitoid đới lô gâm, Đông Bắc Việt Nam
	Viện Địa chất
	VAST
	TS. Phạm Thị Dung
	Xuất sắc

	88. 
	Nghiên cứu chế tạo các đế SERS (tán xạ Raman tăng cường bề mặt) có cấu trúc nanô bạc dạng lá và hoa trên silic để phát hiện dư lượng thuốc bảo vệ thực vật
	Viện Khoa học vật liệu
	VAST
	TS. Lương Trúc Quỳnh Ngân
	Xuất sắc

	89. 
	Phát triển bộ công cụ thực hành microsat kit phục vụ đào tạo thực hành thiết kế và chế tạo vệ tinh quan sát trái đất.
	Trung tâm vũ trụ Việt Nam
	VAST
	TS. Lê Xuân Huy
	Khá

	90. 
	Nghiên cứu hoàn thiện công nghệ luyện đồng áp dụng cho nguồn quặng sunfua đồng Việt Nam
	Viện Khoa học vật liệu
	VAST
	TS. Ngô Huy Khoa
	Khá

	91. 
	Nghiên cứu quy trình tổng hợp và xác định đặc trưng của nanocoposit giữa hydroxyapatit (HA) với alginat Nha Trang và các dẫn xuất oligoalginat hướng đến ứng dụng làm thực phẩm chức năng bổ sung canxi
	Viện Hóa học
	VAST
	PGS.TS. Phan Thị Ngọc Bích
	Xuất sắc

	92. 
	Nghiên cứu công nghệ sản xuất vật liệu hữu ích từ tro xỉ nhà máy nhiệt điện Vĩnh Tân - Bình Thuận
	Viện Khoa học Vật liệu
	VAST
	ThS Hồ Ngọc Hùng
	Khá

	93. 
	Nghiên cứu tạo chế phẩm tự nhiên từ một số loài rong biển (Macroalgae) Việt Nam sử dụng làm mỹ phẩm
	Viện Công nghệ sinh học
	VAST
	TS. Ngô Thị Hoài Thu
	Xuất sắc

	94. 
	Nghiên cứu cơ sở khoa học cho việc sử dụng và bảo tồn một số loài trong họ Dó đất (Balanophoraceae L.C. & A. Rich.) ở Việt Nam
	Viện Sinh thái và Tài nguyên Sinh vật
	VAST
	TS. Nguyễn Quang Hưng
	Xuất sắc

	95. 
	Nghiên cứu thành phần hóa học, hoạt tính sinh học từ hai cây Phụng vi và Sâm đại hành, tạo thực phẩm chức năng từ cây Sâm đại hành 
	Viện Hóa học
	VAST
	TS. PHạm Thị Bích Hạnh
	Xuất sắc

	96. 
	Các phương pháp đồng điều trong Đại số giao hoán và ứng dụng trong Hình học và Tổ hợp
	Viện Toán học
	VAST
	GS.TSKH Lê Tuấn Hoa; GS.TS. Yukio Nakamura
	Xuất sắc

	97. 
	Dòng thấm và truyền sóng trong cấu trúc rỗng có xét đến chuyển pha
	Viện Cơ học
	VAST
	GS.TS. Dương Ngọc Hải. GS.TSKH.VS. A.A.Gubaidullin
	Xuất sắc

	98. 
	Nghiên cứu phương pháp và xây dựng phần mềm tính tối ưu trào lưu công suất trong lưới điện microgrid có xét tới sự phụ thuộc vào tần số và điện áp của nguồn phát và phụ tải
	Viện Khoa học năng lượng
	VAST
	TS. Nguyễn Quang Ninh
	Khá

	99. 
	Nghiên cứu xác định các chất độc phát sinh trong một số quá trình chế biến thực phẩm truyền thống của Việt Nam
	Viện Hóa học
	VAST
	TS. Đào Hải Yến
	Xuất sắc

	100. 
	Nghiên cứu phương pháp kiểm nghiệm một số phụ gia thực phẩm
	Viện Hóa học
	VAST
	TS. Đoàn Duy Tiên
	Xuất sắc

	101. 
	Nghiên cứu nuôi trồng cây lan gấm (Anoectochilus formosanus hayata) thương phẩm bằng kỹ thuật thủy canh tại Đà Lạt - Lâm Đồng
	Viện Nghiên cứu khoa học Tây Nguyên
	VAST
	TS. Phan Xuân Huyên
	Đạt

	102. 
	Điều tra, nghiên cứu đặc điểm sinh học, hóa học và hoạt tính sinh học từ hai loài của chi thìa là hóa gỗ (Xyloselinum pimenov & Kljuykov) ở tỉnh Hà Giang.
	Viện Sinh thái và Tài nguyên Sinh vật
	VAST
	TS. Nguyễn Phương Hạnh
	Xuất sắc

	103. 
	Nghiên cứu diễn biến xâm nhập mặn nước dưới đất thành phố Đà Nẵng, đề xuất các giải pháp khai thác hợp lý.
	Viện Địa lý
	VAST
	TS. Hoàng Thanh Sơn
	Xuất sắc

	104. 
	Phát triển phương pháp nhận dạng chất độc trong thực phẩm
	Trung tâm Nghiên cứu và Chuyển giao Công nghệ
	VAST
	TS. Vũ Đức Nam
	Xuất sắc

	105. 
	Nghiên cứu các chất có tác dụng chống viêm từ cây Vú bò (Ficus hirta Vahl.) của Việt Nam.
	Viện Hóa học
	VAST
	TS. Nguyễn Thanh Tâm
	Xuất sắc

	106. 
	Nghiên cứu ứng dụng hệ thống phát hiện và định lượng tự động với cơ sở dữ liệu GC-MS để phân tích đồng thời các hợp chất hữu cơ bán bay hơi trong bụi không khí
	Viện Công nghệ môi trường
	VAST
	TS. Dương Thị Hạnh
	Xuất sắc

	107. 
	Mô hình hóa và thiết kế luật điều khiển cho rô bốt di động có ràng buộc nonholonomic trong điều kiện tồn tại trượt dọc, trượt ngang và các bất định mô hình
	Viện Công nghệ thông tin
	VAST
	ThS. Nguyễn Văn Tính
	Khá

	108. 
	Phát triển kim loại cấu trúc xốp mạng nanodendrite ba chiều trên các nền khác nhau để phát hiện các kim loại nặng bằng kỹ thuật điện hóa và raman
	Viện Hóa học
	VAST
	PGS.TS. Vũ Thị Thu Hà; GS. Hoeil Chung
	Xuất sắc

	109. 
	Chế tạo và nghiên cứu các tính chất quang học của vật liệu tổ hợp graphene - hạt vàng kích thước nano, tăng cường hoạt tính quang xúc tác của TiO2
	Viện Khoa học vật liệu
	VAST
	TS. Vũ Đức Chính
	Xuất sắc

	110. 
	Nghiên cứu cấu trúc và đặc điểm khu hệ gen động vật ở vùng núi cao miền Bắc và miền Trung Việt Nam (dãy Hoàng Liên và dãy Trường Sơn) như một trung tâm đa dạng của các loài bò sát và ếch nhái trên lục địa Đông Dương.
	Bảo tàng Thiên nhiên Việt Nam
	VAST
	TS. Nguyễn Thiên Tạo; TS. Nikolai Orlov 
	Xuất sắc

	111. 
	Nghiên cứu phân lập steroidal saponin từ cây lu lu đưc (Solanum nigrum Linn) và đánh giá tác dụng kháng tế bào ung thư.
	Viện Hóa sinh biển
	VAST
	TS. Bùi Hữu Tài
	Xuất sắc

	112. 
	Nghiên cứu, đánh giá ô nhiễm kim loại nặng trong đất huyện Hóc Môn thành phố Hồ Chí Minh
	Viện Địa lý Tài nguyên thành phố Hồ Chí Minh
	VAST
	ThS. Lưu Hải Tùng
	Đạt

	113. 
	Nghiên cứu quá trình Cracking xúc tác trên hệ xúc tác FCC mới tạo xăng sinh học (BIO-10, BIO-20) từ dầu sinh học (nguồn phế thải nông - lâm nghiệp) và cặn dầu mỏ đạt chất lượng tương đương xăng thương mại
	Viện Hóa học
	VAST
	PGS.TS. Vũ Anh Tuấn
	Khá

	114. 
	Nghiên cứu hiện trạng quần thể và đề xuất giải pháp khai thác bền vững loài Rồng đất (Physignathú cocininus Curvier, 1829) tại tỉnh Thừa Thiên Huế.
	Viện Sinh thái và Tài nguyên Sinh vật
	VAST
	PGS.TS. Nguyễn Quảng Trường
	Xuất sắc

	115. 
	Nghiên cứu phương pháp hình thức trong an toàn thông tin trên môi trường mạng
	Viện Công nghệ thông tin
	VAST
	ThS. Trần Mạnh Đông
	Không hoàn thành

	116. 
	Nghiên cứu xác định chất độc trong bảo quản và chế biến thực phẩm
	Trung tâm Nghiên cứu và Chuyển giao Công nghệ
	VAST
	PGS.TS. Nguyễn Quang Trung
	Xuất sắc

	117. 
	Các Ideal đơn thức và nhị thức: tổ hợp, hình học kỳ dị và áp dụng
	Viện Toán học
	VAST
	TS. Hoàng Lê Trường
	Xuất sắc

	118. 
	Nghiên cứu phân lập các hợp chất kháng viêm và bảo vệ tế bào từ các chủng vi nấm từ sinh vật biển ở vùng biển miền Trung Việt Nam
	Viện Hóa sinh biển
	VAST
	TS. Trần Hồng Quang; GS.TS. Huyncheol Oh
	Xuất sắc

	119. 
	Nghiên cứu thành phần lipid và khảo sát hoạt tính sinh học của lớp chất lipid của các sinh vật biển trong chuyến khảo sát tàu "Viện sỹ Oparin" lần thứ 5 trong vùng biển Việt Nam
	Viện Hóa học các Hợp chất thiên nhiên
	VAST
	GS.TS. Phạm Quốc Long; VS. Valentin Aronovich Stonik
	Xuất sắc

	120. 
	Điều tra, đánh giá đặc điểm biến động châu thổ ngầm cửa sông đáy và các tác động của chúng đến quá trình xói lở, bồi tụ đới bờ trong khu vực
	Viện Địa chất và Địa vật lý biển
	VAST
	TS. Dương Quốc Hưng
	Khá

	121. 
	Nghiên cứu phối hợp khai thác hai hệ thống vệ tinh VNREDSAT-1 và BKA
	Viện Công nghệ Vũ trụ
	VAST
	ThS. Bùi Doãn Cường; ThS: Sergey Zolotoy
	Khá

	122. 
	Hỗ trợ khoa học trong việc quản lý ô nhiễm không khí ở khu vực Hà Nội
	Trung tâm Nghiên cứu và Chuyển giao Công nghệ
	VAST
	PGS.TS. Nguyễn Quang Trung; TS. Markus Amann
	Xuất sắc

	123. 
	Nghiên cứu thực trạng và biện pháp kỹ thuật tổng hợp duy trì, nâng cao độ phì đất góp phần tăng năng suất và ổn định chất lượng vải thiều tỉnh Bắc Giang.
	Viện Địa lý
	VAST
	ThS. Nguyễn Đức Thành
	Khá
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